
Phụ lục: 

Phân 

nhóm

1

Dung 

dịch 

sát 

khuẩn 

tay 

nhanh

6 500 Chai 56.999 28.499.500

Nguồn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước

500

Dung 

dịch 

sát 

khuẩn 

tay 

nhanh

Dung 

dịch sát 

khuẩn 

tay 

nhanh 

500ml 

có vòi

VS-4904-15 2021
Việt 

Nam

Bidiphar 

Bình  

Định/Việt 

nam

Chai 500 56.999

Ethanol 70 %. Tá dược(Glycerin, 

methyl hydroxybenzoat, propyl 

hydrobenzoat, hương hoa hồng, 

methylene blue, nước tinh khiết) 

vừa đủ 500ml. Chai 500ml. Tá 

dược(Glycerin, methyl 

hydroxybenzoat, propyl 

hydrobenzoat, hương hoa hồng, 

methylene blue, nước tinh khiết) 

vừa đủ 500ml. Chai 500ml

Công 

ty 

TNHH

TMDV

TH 

Bảo 

Hân

4101361842

2

Khẩu 

trang y 

tế 4 lớp

6 30000 cái 649 19.470.000

Nguồn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước

30.000

Khẩu 

trang y 

tế 4 lớp

Khẩu 

trang y tế 

4 lớp

Số: 

20G02GN

D02355-01

2021 Việt Nam

Công ty 

TNHHSX 

TB 

TaKa/Việt 

Nam

cái 30.000 649 Hộp 50 cái hoặc tương ứng

Công 

ty 

TNHH

TMDV

TH 

Bảo 

4101361842

3

Đá gel 400 Bì 10.241 4.096.400

Nguồn 

ngân 

sách 

400 Đá gel Đá gel 2021 Việt Nam

CTY 

Vinamed/Vi

ệt Nam

Bì 400 10.241 Bì 300 ml

Công 

ty 

TNHH

4101361842

4

Găng 

tay cao 

su 

không 

bột

6 7500 Đôi 3.234 24.255.000

Nguồn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước

7500

Găng 

tay cao 

su 

không 

bột

Găng tay 

cao su 

không bột

Số: 

170000062/

PCBA-BD

2021 Việt Nam

Cty Khải 

Hoàn/Việt 

Nam

Đôi 7.500 3.234 Hộp 50 đôi

Công 

ty 

TNHH

TMDV

TH 

Bảo 

Hân

4101361842

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
(Kèm theo Công văn số:          /TTKSBT-DVTYT ngày     tháng 10 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

ST

T
Số lượng

Đơn vị 

tính

Nguồn 

vốn đầu 

tư

Số 

lượng 

định 

mức

Thành tiền 

(VNĐ)

Đơn 

giá 

(VNĐ)

Tên 

trang 

thiết bị 

y tế

Số:256/QĐ-TTKSBT ngày 24 tháng 9 năm  2021

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Ghi 

chú

Tên 

trang 

thiết bị

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Nước 

sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Số 262/QĐ-TTKSBT ngày 01 tháng 10 năm 2021

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt 4 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định năm 2021

Đơn 

vị tính

Số 

lượng

Đơn vị 

trúng 

thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

Chủng 

loại 

(model)

Số lưu 

hành hoặc 

giấy phép 

nhập khẩu

Năm 

sản 

xuất



5

Cồn 

70
0 6 100 Lít 28.600 2.860.000

Nguồn 

ngân 

sách 

Nhà 

nước

100
Cồn 

70
0 Cồn 70

0 2021
Việt 

Nam

CTTNHH 

Lan Hoàng 

Thảo/Việt 

Nam

Lít 100 28.600 Ethanol 70%

Công 

ty 

TNHH

TMDV

TH 

Bảo 

Hân

4101361842

Tổng công : 05 khoản 79.180.900
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